
 

 

ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

ĐỀ 1- LỚP 1 
 

1./ Đọc thành tiếng các âm, vần :  

 

 

 

 

 

 

 

2./ Đọc  thành tiếng các từ  ngữ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ Đọc thành tiếng các câu:  

1. Bố em làm nghề thợ mỏ. 

2. Trang là một cô bé chăm chỉ. 

3. Trên cánh đồng, chú bò đang gặm cỏ. 

4. Sáng thứ hai, chúng mình tổ chức họp nhóm. 

5. Trong vườn, chú chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn. 

6. Vào ngày sinh nhật, mẹ tặng Nam một chiếc xe đạp màu xanh. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

g ch ng ph gi 

em ia au ơm op 

ươm ong anh uôn ươc 

ach ươm yên iêt iêng 

cá cờ rổ khế cá ngừ cụ già 

mẹ con quả ổi bé gái đỏ thắm 

cái chổi cây cau bát ngát múa sạp 

kênh rạch cồng chiêng đàn bướm cây bạch đàn 



4./ Nối ô chữ cho phù hợp :   

                 

                                                                           

 

 
                                                                                            

 
                                                                      

                                                                                            

 
                                                                       

                                                                                            

 

 

 

5./  Điền âm, vần còn thiếu :  

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                 

  

 

 
                                                         

                                                   

 

 

 

  

 

 

 
 

 Lưu ý: PH chọn âm (vần); từ ngữ và 4 câu thơ bất kỳ trong sách 

Tiếng Việt để giúp cho HS rèn viết. 
 

    
        
    
    
                                                       
    
    
    
    

    
        
    
    
                                                       
    
    
    
    

    
        
    
    
            
    
    
    
    

    
        
    
    
            
    
    
    
    

……ựa gỗ 

 

 

 con ch.`… 

quả g….     b.´… cải 

 

´ 

Cô giáo 

Quả chuối 

Con mèo 

Chúng em 

chín vàng. 

 

đang rình bắt chuột. 

đóng góp sách, báo cũ. 

giảng bài rất hay. 



´ 

 

 

1. Viết chữ ghi âm, ghi vần:   

 

2. Viết từ ngữ:  
 

 

3. Viết câu: 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 1- MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1 
 

 

1) Nối ô chữ cho phù hợp: 

 

- Cô giáo giảng bài rất hay. 

- Quả chuối chín vàng. 

- Con mèo đang rình bắt chuột. 

- Chúng em đóng góp sách, báo cũ. 

  

 

2) Điền âm, vần còn thiếu: 

 

- con chồn              - ngựa gỗ 

- quả gấc     - bắp cải 

 
 

 

 

 

 
 

 


